THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
1. Hồ sơ thủ tục hành chính ban hành mới 23 thủ tục
	Số TT
	STT Bộ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú 

	01
	107
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH RỪNG ĐẶC DỤNG CẤP TỈNH
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	02
	108
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	03
	109
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHÔNG LÀM THAY ĐỐI DIỆN TÍCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	04
	110
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHÔNG LÀM THAY ĐỔI DIỆN TÍCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	05
	111
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	06
	112
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	07
	113
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	08
	114
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO BAN QUẢN LÝ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG TỰ TỔ CHỨC HOẶC LIÊN KẾT VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG, DU LỊCH SINH THÁI, VUI CHƠI GIẢI TRÍ LẬP DỰ ÁN DU LịCH SINH THÁI ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	09
	115
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO BAN QUẢN LÝ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI LẬP DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	10
	116
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÙNG ĐỆM ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	11
	117
	XIN MIỄN, GIẢM TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CẤP TỈNH 
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	12
	118
	ĐĂNG KÝ TÀU CÁ KHÔNG THỜI HẠN
	Lĩnh vực Thủy sản

	13
	119
	XÁC NHẬN “ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ”
	Lĩnh vực Thủy sản

	14
	120
	ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI (ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU)
	Lĩnh vực Thủy sản

	15
	121
	GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	16
	122
	CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	17
	123
	ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LOÀI NUÔI
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	18
	124
	CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	19
	125
	CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	20
	126
	XÁC NHẬN MẪU VẬT KHAI THÁC 
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	21
	127
	CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐÂU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	22
	128
	KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN
	Lĩnh vực Thủy sản

	23
	129
	CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH GIỐNG THỦY SẢN
	Lĩnh vực Thủy sản


1. Hồ sơ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 10 thủ tục
	Số TT
	STT Bộ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú 

	01
	6
	CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	02
	7
	CẤP LẠI CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	03
	10
	CÔNG NHẬN CÂY ĐÂU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	04
	11
	CẤP LẠI GIẤY CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	05
	47
	CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
	Lĩnh vực Thủy sản

	06
	48
	CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN DO THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP
	Lĩnh vực Thủy sản

	07
	49
	CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
	Lĩnh vực Thủy sản

	08
	50
	GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
	Lĩnh vực Thủy sản

	09
	59
	CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	10
	92
	CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT
	Lĩnh vực Nông nghiệp


2. Hồ sơ thủ tục hành chính bãi bỏ 7 thủ tục
	Số TT
	STT Bộ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú 

	01
	4
	CHỈ ĐỊNH LẠI, MỞ RỘNG PHẠM VI CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG, SẢN PHẨM CÂY TRỒNG VÀ PHÂN BÓN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	02
	12
	CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01 TỈNH). 
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	03
	13
	THAY ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) CHO SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01 TỈNH)
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	04
	14
	CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG, SẢN PHẨM CÂY TRỒNG VÀ PHÂN BÓN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	05
	15
	MIỄN GIẢM GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG, SẢN PHẨM CÂY TRỒNG VÀ PHÂN BÓN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CÓ CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG). 
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	06
	16
	ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, CHỈ ĐỊNH LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT CHO BÒ SỮA, LỢN, GIA CẦM VÀ ONG.
	Lĩnh vực Nông nghiệp

	07
	88
	ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG, SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
	Lĩnh vực Lâm nghiệp


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

1. Hồ sơ thủ tục hành chính ban hành mới 

107. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH RỪNG ĐẶC DỤNG CẤP TỈNH
107.1. Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh đến năm 2020 theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT; Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP và nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh; 
Thời hạn hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chậm nhất là tháng 06/2013. 
Bước 2: Xem xét giải quyết:

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định;
- Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định;

- UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh; 
- UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Bước 3: Trả kết quả
: Văn phòng UBND tỉnh gửi kết quả cho Sở Nông nghiệp và PTNT.
107.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
107.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

107.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch bao gồm:

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch;

- Văn bản thẩm định quy hoạch;

- Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

- Các tài liệu khác có liên quan.

107.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

107.4. Thời hạn giải quyết: 
Thời gian hoàn thành việc thẩm định quy hoạch không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân  tỉnh thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết để hoàn thiện.

- Thời gian Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển đến. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh biết để hoàn thiện.

- Thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
107.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

107.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.  

107.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
107.8. Lệ phí: Không.
107.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
107.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a)Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh chỉ thực hiện ở địa phương có từ hai (02) khu rừng đặc dụng trở lên.
b)Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Quy hoạch rừng đặc dụng phải phù hợp với quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước.
107.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
108. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
108.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục Kiểm lâm (đối với khu rừng đặc dụng chưa có ban quản lý) chuẩn bị hồ sơ theo Điều 2 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn qua đường bưu điện cho tổ chức.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Chi cục Lâm nghiệp phải thông báo cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng biết để hoàn thiện.
Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở NN&PTNT thẩm định hồ sơ:

- Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định;

- Tổ chức họp thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND tỉnh.
2. UBND tỉnh phê duyệt:
- Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT và gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

108.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
108.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

108.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Giám đốc Ban quản lý khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh (bản chính);

- Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng, nội dung chủ yếu báo cáo quy hoạch: 

+ Đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài nguyên thiên nhiên, các đặc trưng về hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan;
+ Luận chứng quan điểm, xác định mục tiêu tổ chức, quản lý, bảo tồn, sử dụng bền vững khu rừng đặc dụng;

+ Quy hoạch các phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ - hành chính;

+ Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường; lưu trữ và cơ sở dữ liệu; cứu hộ sinh vật; các chương trình nghiên cứu khoa học; 

+ Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; hệ thống đường giao thông, đường tuần tra; các công trình hạ tầng kỹ thuật du lịch, văn phòng; ranh giới khu rừng đặc dụng; hệ thống thông tin rừng đặc dụng;

+ Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái;

+ Tổ chức hoạt động giám sát về: diễn biến tài nguyên rừng; đa dạng sinh học; phục hồi hệ sinh thái; sử dụng tài nguyên và các dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; 

+ Quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng về bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phát triển cộng đồng;

+ Quy hoạch phát triển vùng đệm;
+ Khái toán vốn đầu tư cho từng hạng mục, tổng vốn đầu tư, xác định nguồn vốn và phân kỳ đầu tư.
- Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng tài nguyên (rừng, đất ngập nước, biển) và đất đai của khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm (bản sao).

Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000. 
108.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

108.4. Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 50 ngày làm việc (không tính thời gian chuyển hồ sơ giữa các cơ quan) và được chia ra từng giai đoạn như sau:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 20 ngày;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 15 ngày;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 15 ngày;

108.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

108.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
108.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.
108.8. Lệ phí: Không.
108.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
108.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu điều kiện 1:

BQL khu rừng Đặc dụng tổ chức lập quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng Đặc dụng cho mỗi thời kỳ 10 năm.

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Quy hoạch khu rừng đặc dụng phải phù hợp với quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước và quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh. 
108.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
109. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHÔNG LÀM THAY ĐỐI DIỆN TÍCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
109.1. Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng chuẩn bị hồ sơ theo điểm b khoản 1, Điều 4 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi biên nhận qua đường bưu điện cho tổ chức.
- Đơn vị thực hiện TTHC kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Chi cục Lâm nghiệp phải thông báo cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở NN&PTNT thẩm định hồ sơ:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định. 
- Tổ chức thẩm định quy hoạch;
- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh.
2. UBND cấp tỉnh:

- Xin ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

109.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
109.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

109.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính); 

- Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 (bản sao);

- Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng (bản chính). 
109.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

109.4. Thời hạn giải quyết: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- UBND cấp tỉnh hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
109.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

109.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
109.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
109.8. Lệ phí: Không.
109.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
109.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều chỉnh ranh giới, diện tích của các phân khu chức năng cho phù hợp với mục tiêu bảo tồn, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng, không làm thay đổi tổng diện tích của khu rừng đặc dụng đó.
109.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
110. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHÔNG LÀM THAY ĐỔI DIỆN TÍCH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
110.1. Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng chuẩn bị hồ sơ theo điểm b khoản 1, Điều 4 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ); thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

- Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi biên nhận qua đường bưu điện cho tổ chức.
- Đơn vị thực hiện TTHC kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Chi cục Lâm nghiệp phải thông báo cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
a) Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở NN&PTNT thẩm định hồ sơ:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định phương án điều chỉnh.
- Chủ trì thẩm định phương án điều chỉnh.
- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND cấp tỉnh
b) UBND cấp tỉnh:

- Xin ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

110.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
110.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

110.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính); 

- Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 (bản sao);

- Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng (bản chính). 

110.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

110.4. Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

110.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

110.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

 c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
 d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
110.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

110.8. Lệ phí: Không.
110.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
110.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều chỉnh ranh giới, diện tích của các phân khu chức năng cho phù hợp với mục tiêu bảo tồn, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng, không làm thay đổi tổng diện tích của khu rừng đặc dụng đó.
110.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
111. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
111.1. Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng chuẩn bị hồ sơ theo theo điểm b khoản 1, Điều 4 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ); thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

- Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi biên nhận qua đường bưu điện cho tổ chức
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.
Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh.

- Tổ chức họp thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh.

2. UBND cấp tỉnh:

- Xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

111.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
111.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

111.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Báo cáo kết quả điều tra, nghiên cứu của tổ chức khoa học hoặc tổ chức tư vấn về việc phát hiện loài mới, phân loại mức độ nguy cấp, quý, hiếm, phạm vi sinh cảnh cần bảo tồn, đề xuất các biện pháp bảo tồn (bản chính); 

- Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 (bản sao);

- Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng (bản chính). 
111.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

111.4. Thời hạn giải quyết: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- UBND cấp tỉnh hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
111.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

111.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.

 d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
111.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

111.8. Lệ phí: Không.

111.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
111.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều chỉnh ranh giới, tăng diện tích của khu rừng đặc dụng cho phù hợp với mục tiêu bảo tồn và quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng.
111.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

112. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
112.1. Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng chuẩn bị hồ sơ theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

- Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi biên nhận qua đường bưu điện cho tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
a) Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh.

- Tổ chức thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh.

a) UBND cấp tỉnh:

 Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

112.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
112.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

112.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Báo cáo kết quả điều tra, nghiên cứu của tổ chức khoa học hoặc tổ chức tư vấn về việc phát hiện loài mới, phân loại mức độ nguy cấp, quý, hiếm, phạm vi sinh cảnh cần bảo tồn, đề xuất các biện pháp bảo tồn (bản chính); 

- Bản đồ hiện trạng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được điều chỉnh thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 (bản sao);

- Báo cáo thuyết minh về điều chỉnh khu rừng đặc dụng (bản chính). 
112.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

112.4. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

112.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

112.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.

 d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
112.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

112.8. Lệ phí: Không.
112.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
112.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều chỉnh ranh giới, diện tích của các phân khu chức năng cho phù hợp với mục tiêu bảo tồn, quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng, không làm thay đổi tổng diện tích của khu rừng đặc dụng đó.
112.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
113. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
113.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng chuẩn bị hồ sơ theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi biên nhận qua đường bưu điện cho tổ chức;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ:
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh;
- Tổ chức thẩm định;

- Tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh.

2. UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
Bước 3: Trả kết quả:

Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

113.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
113.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

113.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính); 

- Văn bản thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật (bản chính);

- Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

- Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

- Phương án trồng rừng mới thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

- Bản đồ hiện trạng trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được chuyển mục đích sử dụng rừng thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng. Tùy theo quy mô diện tích của khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn các loại bản đồ phù hợp thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 (bản sao).

113.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

113.4. Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt điều chỉnh khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

113.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

113.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
 d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
113.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

113.8. Lệ phí: Không.

113.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
113.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp chỉ được thực hiện khi quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước được duyệt; hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng khu rừng đặc dụng đó.
- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 49/2010/QH-12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội Khóa XII.

113.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
114. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO BAN QUẢN LÝ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG TỰ TỔ CHỨC HOẶC LIÊN KẾT VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG, DU LỊCH SINH THÁI, VUI CHƠI GIẢI TRÍ LẬP DỰ ÁN DU LịCH SINH THÁI ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ.
114.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý lập dự án theo quy định tại  Điều 8 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn qua đường bưu điện cho tổ chức.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ: Dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.
2. UBND tỉnh quyết định phê duyệt hồ sơ dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

114.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
114.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

114.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính); 

- Báo cáo dự án (bản chính); 
Dự án phải thể hiện rõ các nội dung chủ yếu sau:

+ Hiện trạng các loại tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch; 

+ Thuyết minh chi tiết các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch; địa điểm, quy mô xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch; 

+ Các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và đánh giá tác động môi trường; 

+ Phương thức tự tổ chức du lịch sinh thái hoặc liên doanh, liên kết; trong đó xác định chi tiết về sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương gắn với văn hóa bản địa;

+ Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái;

+ Vốn đầu tư, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư; phương thức phân chia lợi nhuận, lợi ích; quản lý và sử dụng nguồn thu từ du lịch sinh thái; nghĩa vụ và quyền hạn của các bên có liên quan; 
+ Các loại bản đồ du lịch sinh thái thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

114.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

114.4. Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian hoàn thành thẩm định dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

114.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

114.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT

 d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
114.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

114.8. Lệ phí: Không.
114.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
114.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Hoạt động du lịch sinh thái trong khu rừng đặc dụng phải được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Điều 55 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Điều 23 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng; quy hoạch bảo vệ và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng được duyệt.
Yêu cầu điều kiện 2: Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí; hoặc Ban quản lý khu rừng đặc dụng liên doanh với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không thành lập pháp nhân theo quy định tại Điều 23 của Luật Đầu tư (2005) và Điều 9 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, thì Ban quản lý khu rừng đặc dụng tổ chức lập dự án du lịch sinh thái phù hợp với quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng đã được duyệt.
114.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
115. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHO BAN QUẢN LÝ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI LẬP DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.
115.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý lập dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn qua đường bưu điện cho tổ chức.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt hồ sơ đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

115.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
115.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

115.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Báo cáo Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng (bản chính):

Đề án cho thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái phải thể hiện cụ thể các nội dung chủ yếu sau:  

+ Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch; 

+ Thuyết minh chi tiết phương án phát triển các tuyến, địa điểm tổ chức du lịch. Diện tích, vị trí khu rừng, mục đích, thời gian thuê;  

+ Địa điểm, quy mô xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch;

+ Các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và đánh giá tác động môi trường; 

+ Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái;

+ Các loại bản đồ du lịch sinh thái thống nhất cùng một tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 gồm: Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch của khu rừng đặc dụng; Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch của khu rừng đặc dụng.
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
115.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

115.4. Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian hoàn thành thẩm định dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

115.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

115.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
115.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

115.8. Lệ phí: Không.
115.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
115.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện : Không chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng đối với các công trình phục vụ du lịch sinh thái trong diện tích cho thuê môi trường rừng. 

115.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
116.THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÙNG ĐỆM ĐỐI VỚI KHU RỪNG ĐẶC DỤNG THUỘC ĐịA PHƯƠNG QUẢN LÝ
116.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Ban quản lý khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý lập dự án theo quy định theo Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn qua đường bưu điện cho tổ chức.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ biết để hoàn thiện.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
- Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ  trình UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt.
Bước 3: Trả kết quả:

Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

116.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
116.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

116.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính); 

- Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư vùng đệm (bản chính);
Nội dung chủ yếu của dự án đầu tư vùng đệm bao gồm: 

a) Tổ chức các biện pháp bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; 

b) Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm về canh tác nông, lâm, ngư nghiệp có hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và phù hợp với tập quán địa phương; 

c) Tổ chức hoạt động sử dụng bền vững và chia sẻ lợi ích tài nguyên của khu rừng đặc dụng;

d) Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

đ) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, để giảm áp lực lên công tác bảo tồn trong vùng đệm theo chính sách đầu tư và cơ chế tài chính cho hệ thống rừng đặc dụng theo quy định.

e) Xác định nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư;

g) Tổ chức quản lý vùng đệm, trong đó quy định cụ thể nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, lãnh đạo thôn, các hộ dân cư vùng đệm và Ban quản lý khu rừng đặc dụng trong việc thực hiện dự án đầu tư vùng đệm.
- Văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
116.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

116.4. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian hoàn thành thẩm định dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt dự án phát triển du lịch sinh thái khu rừng đặc dụng không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

116.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

116.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
116.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

116.8. Lệ phí: Không.
116.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
116.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

116.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
117. XIN MIỄN, GIẢM TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CẤP TỈNH
117.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính của tỉnh, khi xảy ra rủi ro bất khả kháng, lập hồ sơ xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Điều 3, Chương IV Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ);  thời gian tiếp nhận và trả kết quả: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chuyên viên tiếp nhận xem xét hồ sơ xem xét:

Nếu hồ sơ đủ thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu hẹn qua đường bưu điện cho tổ chức;

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: trong vòng 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ, bên nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ. 

- Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bên nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 2: Xem xét giải quyết:
1. Chi cục Lâm nghiệp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định hồ sơ:
-  Kiểm tra hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hiện trường để xác minh.

- Đoàn kiểm tra phải tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra xác minh.

- Lập tờ trình tóm tắt lại nội dung sự việc và đề xuất kiến nghị xử lý kèm theo dự thảo quyết định miễn, giảm gửi đến UBND tỉnh xem xét quyết định
2. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định miễn, giảm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính tỉnh.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Lâm nghiệp (số 49A, Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau) để nhận kết quả theo phiếu hẹn.

117.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
117.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

117.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.  Văn bản xin miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: trong  văn bản phải nêu rõ nguyên nhân, nội dung bị rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; và thời gian đề nghị miễn, giảm. 

2. Trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 8 thì Quỹ bảo vệ và phát triển rừng lập công văn báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính một tỉnh) hoặc Tổng cục Lâm nghiệp (đối với cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi hành chính từ hai tỉnh trở lên). Văn bản kèm theo công văn gồm:

a) Quyết định của tòa án trong trường hợp mất hành vi dân sự; tuyên bố của toà án là chết, mất tích.  

b) Giấy chứng tử trong trường hợp chết.

c) Giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong trường hợp không còn tài sản chi trả hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó. 

3.  Xác nhận của chính quyền địa phương nơi tổ chức đóng trụ sở, cá nhân nơi cư trú về thiệt hại do thiên tai bất khả kháng.

4. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là tổ chức kinh tế thì ngoài các văn bản nêu trên, cần có các giấy tờ sau:
- Biên bản xác định mức độ tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản theo quy định của pháp luật.
-  Phương án khôi phục sản xuất - kinh doanh.
117.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

117.4. Thời hạn giải quyết: 
- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin miễn, giảm hợp lệ của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, bên nhận hồ sơ là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hiện trường để xác minh.

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thành lập, Đoàn kiểm tra phải tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra xác minh. Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra hoàn thành biên bản kiểm tra gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản kiểm tra xác minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập tờ trình tóm tắt lại nội dung sự việc và đề xuất kiến nghị xử lý kèm theo dự thảo quyết định miễn, giảm gửi đến UBND tỉnh xem xét quyết định.

117.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

117.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
117.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

117.8. Lệ phí: Không.
117.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
117.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng bị thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất xảy ra làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản của mình dẫn tới mất khả năng hoặc phải ngừng hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh; và không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.
2. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó.

3. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là pháp nhân, tổ chức kinh tế đã có quyết định giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài sản để chi trả nợ cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

117.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
- Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
118. ĐĂNG KÝ TÀU CÁ KHÔNG THỜI HẠN
118.1. Trình tự thực hiện:  Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định; thời hạn thông báo nộp hồ sơ bổ sung trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 
Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

118.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
118.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

118.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký tàu cá tại cơ quan đăng ký tàu cá, nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú:

a) Tờ khai đăng ký tàu cá (01 bản chính theo mẫu quy định);
b) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (01 bản sao chứng thực);

c) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (01 bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

d) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (01 bản sao chứng thực);

đ) Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (01bản sao chứng thực);

e) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

2. Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá, bao gồm: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới.
118.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

118.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
118.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

118.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

118.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký tàu cá.

118.8. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đ/1 lần cấp.

118.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (phụ lục II Nghị định số 52/2010 ngày 17/5/2010).
118.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tàu cá đã được đưa về Việt Nam. 

- Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

- Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

- Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

118.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu cá) (*)
To: (Name of the Fishing Vessel Registration Agency)

Đề nghị đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây:
This is to kindly request for registration of fishing vessel with the following specifications  

Tên tàu: 

Name of Vessel 
Hô hiệu:

Call sign
Kiểu tàu: 

Type of Vessel

Vật liệu: 

Materials

Quốc tịch: 

Flag

Tổng dung tích: 

Gross Tonnage

Công dụng: 

Used for

Năm và nơi đóng 

Year and Place of Build 

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall 

Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length 

Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth 

Chiều cao mạn D ……………………………
Draught 

Chiều chìm d ………………………………..
Depth

Trọng tải toàn phần:

Dead weight

Tổng dunt tích:

Gross tonnage 

Số lượng máy ………………………………..
Number of Engines 

Tổng công suất………………………………
Total Power

Kiểu máy 
Type

Số máy 
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build 

Chủ tàu: 

Vessel Owner

Nơi thường trú 

Residential Address
Cơ quan đăng ký 

Vessel Registration Agency

Cơ quan đăng kiểm

Register of Vessels 

Cảng đăng ký 

Registry Port

Hình thức đăng ký: 

Type of registration

Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)  

Ghi chú: (note): 

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)    


119. XÁC NHẬN “ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ”
119.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 
Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

119.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

119.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

119.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá (01 bản chính theo mẫu qui định) 

2. Kèm theo hồ sơ như sau:

a) Nếu hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng bao gồm:

-  Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).

- Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính).

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng).

b) Nếu hồ sơ nhập khẩu tàu cá đóng mới bao gồm:

- Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).

-  Hồ sơ xuất xưởng của tàu do cơ sở đóng tàu cấp (bản chính).

-  Lý lịch máy tàu (bản chính).

-  Lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính).

c) Nếu Hồ sơ nhập khẩu tàu cá viện trợ bao gồm:

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận tàu cá viện trợ của Chính phủ hoặc của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản chính).

- Hồ sơ của tàu tương ứng với loại tàu được quy định tại các hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng, hồ sơ nhập khẩu tàu cá đóng mới.

119.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

119.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

119.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
119.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

119.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận “Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá”.
119.8. Lệ phí: Không. 

119.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu (Phụ lục I)
119.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có nguồn gốc hợp pháp.

- Là tàu vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

- Tuổi của tàu không quá tám (08) tuổi (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu); máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không quá hai (02) năm so với tuổi tàu (đối với tàu cá đã qua sử dụng).

- Được cơ quan đăng kiểm tàu cá Việt Nam đăng kiểm trước khi đưa tàu về Việt Nam (đối với tàu cá đã qua sử dụng).

Các điều kiện này không áp dụng đối với trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam.
119.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
PHỤ LỤC I
Annex I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ 
(Application for Import Fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import of Fishing Vessel) 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

...............................................................................................................

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Nơi thường trú (Residential Address)


Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:
(Proposed contents and import mode of fishing vessel)

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)

Tàu cá số 1:
(Fishing vessel No 1)

Tên tàu: 

Name of Fishing Vessel 

Vật liệu: 

Materials

Kiểu tàu: 

Type of Vessel

Công dụng:

Used for

Năm và nơi đóng 

Year and Place of Build 

Chủ tàu

Vessel owner

Quốc tịch: 

Flag

Nơi thường trú 

Residential Address

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:
(Basic specifications of fishing vessel)

	Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall 
	Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length 

	Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall
	Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth 

	Chiều cao mạn D ……………………………
Draught 
	Chiều chìm d ………………………………..
Depth

	Số lượng máy ………………………………..
Number of engines 
	Tổng công suất………………………………
Total Power


	Kiểu máy 
Type
	Số máy 
Number
	Công suất
Power
	Năm chế tạo
Year of Build 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tàu số 2:
(Fishing vessel No 2)

Tàu số 3:
(Fishing vessel No 3) 

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
This is to kindly request: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
To review and authorize (name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.
to import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam. 

	
	Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(sign, full name and seal if any) 


Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (*)
(Confirmation of the fisheries management agency)

	
	……, ngày …. tháng …. năm ………
………, date……………………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
Head of Agency
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)


Ghi chú (note): 

(*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration)    
120. ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI (ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU)
120.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 
Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

120.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
120.3. Thành phần,số lượng hồ sơ:

120.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký tàu cá, gồm:

a) Tờ khai đăng ký tàu cá (01 bản chính theo mẫu quy định) 

b) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (01 bản sao chứng thực);

c) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (01 bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

d) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (01 bản sao chứng thực);

e) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

2. Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá, bao gồm: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới.
120.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

120.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

120.5. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

120.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

120.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng kí tàu cá tạm thời.

120.8. Lệ phí: Không.

120.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (phụ lục II)

120.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tàu cá đã được đưa về Việt Nam. 

- Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

- Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

- Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

120.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu cá) (*)
To: (Name of the Fishing Vessel Registration Agency)

Đề nghị đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây:
This is to kindly request for registration of fishing vessel with the following specifications  

Tên tàu: 

Name of Vessel 
Hô hiệu:

Call sign
Kiểu tàu: 

Type of Vessel

Vật liệu: 

Materials

Quốc tịch: 

Flag

Tổng dung tích: 

Gross Tonnage

Công dụng: 

Used for

Năm và nơi đóng 

Year and Place of Build 

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall 

Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length 

Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth 

Chiều cao mạn D ……………………………
Draught 

Chiều chìm d ………………………………..
Depth

Trọng tải toàn phần:

Dead weight

Tổng dunt tích:

Gross tonnage 

Số lượng máy ………………………………..
Number of Engines 

Tổng công suất………………………………
Total Power

Kiểu máy 
Type

Số máy 
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build 

Chủ tàu: 

Vessel Owner

Nơi thường trú 

Residential Address
Cơ quan đăng ký 

Vessel Registration Agency

Cơ quan đăng kiểm

Register of Vessels 

Cảng đăng ký 

Registry Port

Hình thức đăng ký: 

Type of registration

Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)  

Ghi chú: (note): 

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)    


121. GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
121.1.Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện không có hạt Kiểm lâm và thành phố Cà Mau đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật). 

- Thời gian hướng dẫn và nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Hồ sơ được nộp trực tiếp theo thời gian nêu trên hoặc gửi qua đường bưu điện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2. Xem xét, kiểm tra, xác minh và giải quyết:


Các bộ phận chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh các điều kiện gây nuôi theo quy định; tham mưu lãnh đạo đơn vị cấp giấy hoặc không cấp giấy chứng nhận.

Bước 3. Trả kết quả:
Tổ chức, cá nhân đem theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, theo thời gian ghi trong phiếu hẹn. Trường hợp uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định pháp luật (đối với các nhân) hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (đối với tổ chức).

Trường hợp không cấp giấy phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

121.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

121.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

121.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT, bản chính 01 bản.

+ Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

121.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

121.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
121.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

121.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng QLBVR.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội KLCĐ&PCCCR (thực hiện bước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thực tế theo quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm).

121.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

121.8. Phí, lệ phí: Không.

121.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT).

121.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Điều kiện nuôi :

- Cơ sở nuôi, trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài nuôi, đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Về nguồn gốc động vật rừng thông thường:

- Khai thác từ tự nhiên trong nước: có bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.

- Trường hợp nhập khẩu: Có tờ khai hàng hoá nhập khẩu được cơ quan cửa khẩu xác nhận. Các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật không được gây nuôi dưới mọi hình thức.

- Mua của tổ chức, cá nhân khác: Có hồ sơ mua bán, trao đổi động vật giữa người cung ứng và người nuôi.

- Trường hợp xử lý tịch thu: có quyết định của người có thẩm quyền xử lý tang vật hoặc vật chứng theo quy định của pháp luật.

121.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

                Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


122. CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

122.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị và nộ hồ sơ:
Trong thời gian 30 ngày trước khi Giấy chứng nhận trại nuôi hết hạn, Chủ trại nuôi (do Chi cục Kiểm lâm cấp Giấy chứng nhận) nộp trực tiếp đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc gửi theo đường bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng:  Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Xem xét, giải quyết:
Bộ phận chức năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra và xác minh, tham mưu cho lãnh đạo cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 3. Trả kết quả:
Tổ chức, cá nhân đem theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, theo thời gian ghi trong phiếu hẹn. Trường hợp uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định pháp luật (đối với các nhân) hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (đối với tổ chức).

Trường hợp không cấp đổi giấy phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

122.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước.

122.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

122.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT). bản chính 01 bản.

122.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

122.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.
122.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

122.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng QLBVR.

d)Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

122.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

122.8. Phí, lệ phí: Không.

122.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT).

122.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi hết thời hạn sử dụng theo quy định trong Giấy được cấp.

122.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

                Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


123. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LOÀI NUÔI.

123.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị và nộ hồ sơ:
Chủ trại nuôi nộp trực tiếp đề nghị cấp bổ sung loài nuôi sau khi đã bổ sung loài nuôi mới 10 ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc gửi theo đường bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Xem xét, giải quyết:
Bộ phận chức năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra và xác minh, tham mưu cho lãnh đạo cấp giấy chứng nhận bổ sung loài nuôi theo quy định.

Bước 3. Trả kết quả:
Tổ chức, cá nhân đem theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, theo thời gian ghi trong phiếu hẹn. Trường hợp uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định pháp luật (đối với các nhân) hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (đối với tổ chức).

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận bổ sung loài nuôi phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.

123.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước.

123.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

123.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT). bản chính 01 bản.

123.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

123.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.
123.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

123.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng QLBVR.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

123.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

123.8. Phí, lệ phí: Không.

123.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT).

123.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trại nuôi bổ sung loài nuôi mới.

123.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 

                Kính gửi:
…………………………………

1. Tên và địa chỉ tổ chức đề nghị: 


Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập 

2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký: 

Cấp mới (; Cấp đổi (; Cấp bổ sung (; Khác ( (nêu rõ) ….

3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi: 

	Stt
	Tên loài
	Số lượng (cá thể)
	Mục đích gây nuôi 
	Nguồn gốc 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



4. Địa điểm trại nuôi: 


5. Mô tả trại nuôi:  

6. Các tài liệu kèm theo:


- Hồ sơ nguồn gốc;


- …. 

	Xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…….., ngày…….. tháng …… năm ....….

Tổ chức đề nghị  

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


124. CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.
124.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ :

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép khai thác động vật rừng vì mục đích thương mại, liên hệ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm, nếu những nơi không có Hạt Kiểm lâm thì liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cấp giấy phép khai thác động vật rừng vì mục đích thương mại, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Hạt Kiểm lâm, nếu những nơi không có hạt Kiểm lâm thì nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), theo thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung. Thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

Bước 3. Trả kết quả:

Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, nhận kết quả Giấy phép khai thác tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả, phải đem theo phiếu hẹn để được nhận. Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó và kèm theo phiếu hẹn.

124.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

124.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

124.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác gồm:  

a) Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; tên loài, số lượng, địa danh, thời gian; mục đích, phương thức khai thác theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường;  

b) Bản chính thuyết minh phương án khai thác thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; mô tả hiện trạng của khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên loài, số lượng khai thác; phương tiện, công cụ, phương thức, danh sách những người thực hiện khai thác theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT;

c) Bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường đề nghị khai thác từ tự nhiên thể hiện rõ các nội dung: giới thiệu về đơn vị tư vấn; tổng quan khu vực, phương pháp, thời gian, kết quả; phương án khai thác; kết luận và kiến nghị theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT. (Báo cáo này do tổ chức được pháp luật quy định lập);
d) Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép;

đ) Bản chính giấy chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng hoặc hợp đồng hợp tác với chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không đồng thời là chủ rừng. 

124.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

124.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
124.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

124.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm.

d)Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
124.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường.

124.8. Phí, lệ phí: Không.

124.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT), bản chính 01 bản.

124.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Sử dụng công cụ, phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, không gây tổn hại sinh cảnh và môi trường.

- Được sự đồng ý của chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân khai thác không đồng thời là chủ rừng.

124.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG 

Kính gửi: …………………………………………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân: 


- Tổ chức: ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp  


- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp 

2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường: 


- Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)


- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): 

; trong đó:



+ Con non: 



+ Con trưởng thành: 



+ Khác (nêu rõ): 


- Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng) 


- Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày... tháng ... năm ...

3. Mục đích khai thác: 

4. Phương thức khai thác:  

5. Tài liệu gửi kèm:


- Thuyết minh phương án khai thác


- Báo cáo đánh giá quần thể


- …. 

	
	……….., ngày ….. tháng …… năm …...

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)




Mẫu số 2: Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 


- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp  


- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp 

2. Giới thiệu chung: 


Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v. 

3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác: 


a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …  , khoảnh: … , tiểu khu: …  


b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000


c) Diện tích khu vực khai thác: 


d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao, cho thuê đất rừng: (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo)  


đ) Loại rừng/ hệ sinh thái khu vực khai thác:  

4. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …
5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):


- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): 

; trong đó:



+ Con non: 



+ Con trưởng thành: 



+ Khác (nêu rõ): 

6. Phương án khai thác: 


- Phương tiện, công cụ khai thác:


- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...): 


- Danh sách những người thực hiện khai thác: 

	
	…….., ngày……. tháng …… năm ….

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)




Mẫu số 3: Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Tên đơn vị tư vấn 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUẦN THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

1. Đặt vấn đề:


Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan, v.v. của đơn vị tư vấn, tổ chức thực hiện việc khai thác; mục đích xây dựng báo cáo đánh giá quần thể; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những nghiên cứu đã được thực hiện ở địa bàn trước đây và các thông tin khác có liên quan.

2. Tổng quan khu vực thực hiện:


Nêu rõ địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực điều tra; hiện trạng rừng, khu hệ động vật, thực vật khu vực thực hiện điều tra, đánh giá.

3. Phương pháp, thời gian thực thiện (thống kê các nội dung điều tra và các phương pháp đã thực hiện các nội dung đó, kèm theo các mẫu biểu nếu có):

4. Kết quả điều tra, đánh giá loài đề nghị khai thác: 

- Mô tả đặc tính sinh học của loài;

- Xác định kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/ trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót); tử vong (tổng số tử vong, tỷ lệ tử vong trước tuổi trưởng thành sinh dục); tỷ lệ di cư, nhập cư; tuổi và giới tính (tuổi trung bình của quần thể, tháp cấu trúc tuổi, tuổi trưởng thành sinh dục trung bình); 

- Xác định khả năng khai thác, mùa sinh sản, mùa khai thác; số lượng, loại, thời gian được phép khai thác để đảm bảo phát triển bền vững;


- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới.


- Xây dựng bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000.  

5. Đề xuất phương án khai thác: Phương tiện, công cụ, hình thức khai thác
6. Kết luận và kiến nghị: 

7. Phụ lục: trình bày những thông tin chưa được nêu trong phần kết quả như: danh lục động vật, thực vật, các bảng số liệu, hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan.

8. Tài liệu tham khảo: 


	
	…….., ngày ….. tháng .… năm ….

Thủ trưởng đơn vị 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)


125. CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
125.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ :

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép khai thác động vật rừng không vì mục đích thương mại, liên hệ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm, nếu những nơi không có Hạt Kiểm lâm thì liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cấp giấy phép khai thác động vật rừng không vì mục đích thương mại, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Hạt Kiểm lâm, nếu những nơi không có hạt Kiểm lâm thì nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), theo thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung. Thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

Bước 3. Trả kết quả:

Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn nhận kết quả giấy phép khai thác động vật rừng không vì mục đích thương mại, tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả, phải đem theo phiếu hẹn để được nhận. Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó và kèm theo phiếu hẹn.

125.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

125.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

125.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác gồm:  

a) Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; tên loài, số lượng, địa danh, thời gian; mục đích, phương thức khai thác theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT;  

b) Bản chính thuyết minh phương án khai thác thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; mô tả hiện trạng của khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên loài, số lượng khai thác; phương tiện, công cụ, phương thức, danh sách những người thực hiện khai thác theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT;
c) Bản sao có chứng thực văn bản ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc quyết định thực hiện đề tài dự án; văn bản đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với trường hợp khai thác phục vụ ngoại giao, trao đổi giữa các vườn thú, trao đổi mẫu vật với cơ quan quản lý Cites các nước thành viên;
d) Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép. 
125.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

125.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chuyển hồ sơ).
125.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

125.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm lâm.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
125.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại.

125.8. Phí, lệ phí: Không.

125.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường, Bản thuyết minh phương án khai thác (theo mẫu số 01, mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT), bản chính 01 bản.

125.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Sử dụng công cụ, phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, không gây tổn hại sinh cảnh và môi trường.

- Được sự đồng ý của chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân khai thác không đồng thời là chủ rừng.

125.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG 

Kính gửi: …………………………………………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân: 


- Tổ chức: ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp  


- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp 

2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường: 


- Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)


- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): 

; trong đó:



+ Con non: 



+ Con trưởng thành: 



+ Khác (nêu rõ): 


- Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng) 


- Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày... tháng ... năm ...

3. Mục đích khai thác: 

4. Phương thức khai thác:  

5. Tài liệu gửi kèm:


- Thuyết minh phương án khai thác


- Báo cáo đánh giá quần thể


- …. 

	
	……….., ngày ….. tháng …… năm …...

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)




Mẫu số 2: Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 


- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp  


- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp 

2. Giới thiệu chung: 


Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v. 

3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác: 


a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …  , khoảnh: … , tiểu khu: …  


b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000


c) Diện tích khu vực khai thác: 


d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao, cho thuê đất rừng: (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo)  


đ) Loại rừng/ hệ sinh thái khu vực khai thác:  

4. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …
5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):


- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): 

; trong đó:



+ Con non: 



+ Con trưởng thành: 



+ Khác (nêu rõ): 

6. Phương án khai thác: 


- Phương tiện, công cụ khai thác:


- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...): 


- Danh sách những người thực hiện khai thác: 

	
	…….., ngày……. tháng …… năm ….

Tổ chức, cá nhân đề nghị 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)




126. XÁC NHẬN MẪU VẬT KHAI THÁC 
126.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ : 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy xác nhận mẫu vật khai thác, liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) (đối với những nơi không có hạt kiểm lâm huyện), để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cấp giấy xác nhận mẫu vật khai thác, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), theo thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ) nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung. Thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

Bước 3. Trả kết quả:

Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn nhận kết quả giấy xác nhận mẫu vật khai thác, tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả, phải đem theo phiếu hẹn để được nhận. Trường hợp tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức đó và kèm theo phiếu hẹn.

126.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

126.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

126.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận mẫu vật khai thác gồm: 
Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT. 

126.3.2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ. 
126.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
126.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

126.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng QLBVR Chi cục Kiểm lâm.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hạt Kiểm lâm huyện.
126.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận mẫu vật khai thác.

126.8. Phí, lệ phí: Không.

126.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đề nghị cấp giấy xác nhận mẫu vật khai thác (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT), bản chính 01 bản.

126.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

126. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

Mẫu số 5: Bảng kê mẫu vật rừng thông thường 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   47   /2012/TT-BNNPTNT, ngày  25   tháng  9        năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	……………………………………     

……………………………………                     

                                                                                                                                                  

          Số:               /BKĐVR 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                          

                                                                                           Tờ số:…….


BẢNG KÊ MẪU VẬT ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

	Stt
	Tên loài
	Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Mô tả mẫu vật 
	Nguồn gốc
	Thời gian có mẫu vật 
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày..........tháng.........năm .....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là tổ chức)


127. CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM.
127.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn. 

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc qua đường Bưu điện. Công chức tiếp nhận xem xét hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Thời gian hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), như sau:

- Buổi sáng: Từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.

Bước 3. Trả kết quả: 

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho người đi đăng ký theo phiếu hẹn.

127.2. Cách thức thực hiện: Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

127.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
127.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT), 01 bản chính;
b) Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về vườn cây đầu dòng; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có) (01 bản). 

Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

127.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

127.4. Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

127.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

127.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Cà Mau.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

127.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

127.8. Phí, lệ phí: Phí, lệ phí công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (kèm theo biễu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC.

- Mức phí: Thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng/01 vườn

- Mức lệ phí cấp giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:  100.000 đồng/01 giấy.
127.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (phụ lục 01, Annex 01).
127.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
127.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
Phụ lục 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………..............................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail……………………

3. Tên giống:............................................

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP:…………….. 
             

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác):...............

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

                                                                               Ngày … tháng … năm 20…..

                                                                                    Đại diện đơn vị*

                                                                                    (ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

Annex 01

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness


APPLICATION FOR RECOGNITION SOURCES OF PLANTING MATERIALS 

OF PERENNIAL INDUSTRIAL AND FRUIT CROPS

 To: Department of Agriculture and Rural Development  Provincial/City ……

1.Name of organizations/individuals...................................................................

2. Address:………………Telephone / Fax / E-mail...........................................

Number of identify card (individuals):…………………………………………

3. Names of varieties:

Scientific name:………………………….; Vietnamese name:………………...

4. Administrative positions and geographic on varieties of Industrial and fruit crops:

Hamlet…………Commune………….District………Province/ City................

5. More details for Sources of planting materials: 

- Planted years:...................
- Source of original material cultivars (grafted trees, tree cuttings, tree branches and extract other propagating materia): …………………..
- The situation of growth (height, canopy diameter, pest status and some indicators related to growt): 
- Productivity, quality of varieties (the main criteri): 

 For the Budwood orchards, additional informations follow: 

- Codes of varieties (Elite trees):
- Garden area (m2): 

- Distance in (m x m): 

6. Other related documents attached

- Map orchard;

- Summary of findings or history of cultivation;

- Research results, evaluation or had contests;
- The situation of growth and development of varieties sources;
 We would commit to pay fees for selection and evaluation as prescribed./.
                                                                             (days ... months ... years…...) 
                                                                                  Representative units *
                                                                                   (Signature and stamp) 

(* Individuals must have a photocopy of identify card attached with)
128. KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN
128.1 Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.
Bước 2: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Nuôi trồng thủy sản Cà Mau (số 20A, đường Nguyễn Tất Thành , phường 8, Tp Cà Mau, Cà Mau) để được hướng dẫn trình tự, thủ tục và điều kiện cấp, vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ). Thời gian tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7giờ  đến 11giờ.

+ Buổi chiều: Từ 13giờ đến 17giờ.

    Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ:

Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.

Nếu đủ điều kiện theo quy định thì nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả theo giấy hẹn và đóng lệ phí. (Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền).

128.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
128.3. Thành phân, số lượng hồ sơ:

128.3.1. Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu hoặc cơ sở đã được kiểm tra, cấp chứng nhận nhưng thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở, hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở.

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng của cơ sở.

- Qui trình sản xuất (đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản). 

2. Trường hợp đăng ký kiểm tra lại (cơ sở đã được kiểm tra nhưng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận; cơ sở bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận nhưng sau đó đã khắc phục xong sai lỗi), hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Báo cáo khắc phục sai lỗi về vệ sinh thú y đã ghi trong biên bản kiểm tra.

3. Trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản ít nhất 15 ngày, hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Báo cáo tóm tắt các thay đổi của cơ sở (nếu có).
128.3.2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

128.4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn thuộc cơ quan kiểm tra tiến hành thẩm định hồ sơ và đề xuất Thủ trưởng Cơ quan kiểm tra ra quyết định thành lập Đoàn kiểm  tra, thẩm tra.
- Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra điều  kiện VSTY của Cơ sở.

- Trong phạm vi 03 ngày kể từ ngày kiểm tra, căn cứ vào Biên bản kiểm tra và kết quả phân tích (nếu có), cơ quan kiểm tra phải trả lời kết quả. Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở.

128.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

128.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

128.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

128.8. Lệ phí:

- Đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản:

+ Công suất >20 triệu con/năm: 468.500 đồng/lần.

+ Công suất từ 10-20 triệu con/năm: 339.000 đồng/lần.

+ Công suất từ 5-10 triệu con/năm: 255.000 đồng/lần.

+ Công suất đến 5 triệu con/năm: 170.000 đồng/lần.

- Đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản: 145.500 đồng/lần.

128.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của Cơ sở.

128.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản 

- Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương.

- Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.

- Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học.

- Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản.

128.11. Căn cứ cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004 của Quốc hội khóa 11.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/0225 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về Ban hành quy chế sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản;

- Công văn số 1003/UBND-NN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao chức năng kiểm dịch giống thủy sản.
Mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN
           Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……..........

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………....

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..…….

Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….........

Địa điểm đăng ký kiểm tra:

Đối tượng nuôi/ sản xuất/ kinh doanh:..................................................................................

Hình thức kiểm tra :            lần đầu                      lại                 

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:

……………………………………………………………………………………..  
Hồ sơ gửi kèm gồm:

1……………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………………………

4...…………………………………………………………………………………………..

Dự kiến) thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	
	Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có )




 Mẫu báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của Cơ sở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2010

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TÊN CƠ SỞ....                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của Cơ sở ......
1. Hình thức hoạt động 
2. Vị trí 
3. Tóm tắt về điều kiện cơ sở hạ tầng 

a. Diện tích mặt bằng (m2) :

b. Diện tích từng khu vực trong cơ sở:

c. Khu cách ly kiểm dịch:

d. Số lượng bể (ao..)


 Sơ đồ thiết kế ao/ đầm nuôi hoặc bản mô tả thể hiện độ sâu, bờ ao, chất đất, có lót đáy hay không lót đáy… đảm bảo chống thẩm lậu ra môi trường bên ngoài và nước tràn bờ khi mưa to.

đ. Hệ thống cấp/thoát nước 

Biện pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo chất thải, nước thải được xử lý mầm bệnh không lây nhiễm sang các vùng nuôi khác. 

e. Nguồn nước cấp :

 
4. Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình nuôi/sản xuất/kinh doanh

5. Nhân lực :

- Số người :                        cán bộ kỹ thuật                   công nhân

- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật

- Đã tham dự lớp tập huấn nào về lĩnh vực cơ sở đang thực hiện

6. Các biện pháp bảo vệ người và động vật từ bên ngoài 

7. Hệ thống lưu trữ hồ sơ của cơ sở

- Sổ nhật ký ghi chép:    có                 không

+Quá trình chăm sóc, quản lý sức khỏe ĐVTS, kết quả theo dõi môi trường

+ Sử dụng thuốc, hóa chất trong hoạt động NTTS 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(Lưu ý, Tùy từng mô hình sản xuất hoặc kinh doanh thủy sản để điều chỉnh nội dung báo cáo cho phù hợp)

                                                                                  Chủ cơ sở

                                                                            Ký tên, đóng dấu (nếu có)   
129. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH GIỐNG THỦY SẢN
129.1 Trình tự thực hiện: Gồm 3 bước:
 Bước 1: Chuẩn bị:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm dịch giống thủy sản chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm dịch giống  thủy sản thì phải khai báo kiểm dịch giống thủy sản, nộp hồ sơ tại các Trạm kiểm tra chất lượng giống thủy sản đóng trên địa bàn:

+ Trạm kiểm tra chất lượng giống thủy sản Tp. Cà Mau: ấp 1 – xã Tắc Vân – TP Cà Mau – Cà Mau. ĐT: 07803.847454

+ Trạm kiểm chất lượng giống thủy sản Năm Căn:  TT Năm Căn – huyện Năm Căn – Cà Mau. ĐT: 07803.878093

+ Trạm kiểm tra chất lượng giống thủy sản Đầm Dơi: xã Tân Thuận – huyện Đầm Dơi – Cà Mau. ĐT: 07803.852271

+ Đội kiểm tra chất lượng giống thủy sản Rạch Gốc. Ấp- TT Rạch Gốc- huyện Ngọc Hiển – Cà Mau. ĐT 07803. 874499

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả cụ thể như sau: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

  Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ tiến hành kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch giống thủy sản:

- Nếu kiểm dịch giống thủy sản đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch giống thủy sản.

- Nếu kiểm dịch giống thủy sản không đạt yêu cầu thì hướng dẫn xử lý và hẹn thời gian tiến hành kiểm dịch lại.

Bước 3: Trả kết quả:

Cán bộ kiểm dịch thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả kiểm dịch giống thủy sản tại địa điểm kiểm dịch.

129.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các trạm kiểm tra chất lượng trực thuộc Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau.

129.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

129.3.1. Thành phần hồ sơ: 

1. Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước.

2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có).

3. Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có). 

4. Giấy phép của cơ quan Kiểm lâm đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.
129.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
129.4. Thời hạn giải quyết: 
Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi động vật, sản phẩm động vật được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.
129.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

129.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm tra chất lượng giống thủy sản Tp. Cà Mau, Năm Căn , Đầm Dơi  trực thuộc Chi Cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

129.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước.

129.8. Lệ Phí: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch từ tỉnh này sang tỉnh khác: 30.000 đồng/ lần 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Nội tỉnh: 5.000 đồng/ lần

- Phí kiểm động vật thủy sản (Phí kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản )

+ Lô hàng có số lượng : ≤ 500 con mức thu 50.000 đồng/ lô hàng.

+ Lô hàng có số lượng từ 501-10.000 con mức thu 100.000 đồng/ lô hàng

+ Lô hàng có số lượng :>10.000 con mức thu 200.000 đồng/ lô hàng
129.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước.
129.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phải khai báo ít nhất 03 ngày trước khi xuất hàng.

- Giống thủy sản đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

129.11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
- Nghị  định 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản;

- Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản;

- Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính V/v quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ NN&PTNT Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản;  

- Công văn số 1003/UBND-NN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao chức năng kiểm dịch giống thủy sản. 

Mẫu hồ sơ kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản
(Ban hành kèm theo Thông tư  số  06 /2010/TT-BNNPTNT 

 ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)   
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                              


GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN,

 SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

Số:................../ĐK-KDTS

            Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .........................................….......................

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...……………..…......................

Điện thoại: ………...………….…. Di động: ………………………… Fax: ………...…….….. 

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

	STT
	Tên thương mại
	Tên khoa học
	Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm (1)
	Số lượng/

Trọng lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	


Mục đích sử dụng:………………..…………….….....................……….....…………

Quy cách đóng gói/bảo quản: …………………..…….……….…….. Số lượng bao gói: .....…
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ bảo quản: ...……………...…………...……………...…………...……………...…… …..

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………….……

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ……………………………………………..…..…

Địa chỉ: …….....…………...…...…………...……………...…………...………..…..

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………….………….

Nơi đến cuối cùng: …………………………………………………………………..

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ …………………………..………….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

2/ …………………………..………….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

3/ …………………………..………….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

Phương tiện vận chuyển: ...……………...…….……...………………...………... …

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………….…………………….......

Địa điểm kiểm dịch: …...……………...…….……………...…………...…………...

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..…………….….………….…...


Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại: ..............................….…...............

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ................….........................

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





2. Hồ sơ thủ tục hành chính sữa đổi, bổ sung

6. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ
6.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

Bước 2: Nộp hồ sơ:
*Nộp trực tiếp:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. 

*Nộp qua đường bưu điện:

Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ trong 02 ngày làm việc:

- Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. 

Bước 3: Trả kết quả:
Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
6.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 2);

b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3);

c) Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

d) Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến). 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) và Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

6.8. Phí, lệ phí: 

1. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm để xác định kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong đất, nước được áp dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện tại phòng thử nghiệm theo Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

2. Cơ sở xin cấp giấy chứng nhận chịu chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu đất, nước; chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu sản phẩm; chi phí chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè trừ trường hợp ngân sách nhà nước hỗ trợ.

3. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu trong hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn do cơ quan kiểm tra chi trả; trường hợp cơ quan kiểm tra kết luận cơ sở vi phạm quy định thì cơ sở phải trả chi phí lấy mẫu, thử nghiệm mẫu và chi phí thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012);

b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012);

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện chung

Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại các Điều 23 và Điều 25 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

* Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 

1. Điều kiện sản xuất rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong VietGAP hoặc các GAP khác.

2. Điều kiện sơ chế rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

3. Điều kiện chế biến rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau, quả - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

* Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè 

1. Điều kiện sản xuất chè 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chè búp tươi trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm có trong VietGAP hoặc GAP khác nhưng mức giới hạn an toàn không thấp hơn các quy định tại VietGAP.

2. Điều kiện chế biến chè 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 07: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về sản xuất rau, quả và chè an toàn.

Phụ lục II. 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                        ………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy quyền cấp )

1. Tên cơ sở: ………………………………………………………………………
2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……..………..Fax …..……………..Email……………....………
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:…………….......………
	Đề nghị Quí cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc   FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng   FORMCHECKBOX 
 Sai sót   FORMCHECKBOX 
 Thay đổi   FORMCHECKBOX 
 Hết hiệu lực   FORMCHECKBOX 
 Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận)

5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:……………………………………………
6. Có diện tích sản xuất: ..…ha

7. Công suất sơ chế, chế biến: ...…kg/đơn vị thời gian

Hồ sơ gửi kèm:

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III.

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 

RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59  /2012/TT-BNNPTNT  ngày 09 tháng 11  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: .........................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ..........................................
2. Đại diện cơ sở: ...............................................Chức vụ.......................................
Điện thoại...............................................................................................................
3. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến: ..............................................................
Điện thoại: .........................Fax:........................Email: ........................................
Số, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:..........
................................................................................................................................
4. Loại hình đăng ký: 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất
                         FORMCHECKBOX 
 Sơ chế


  FORMCHECKBOX 
 Chế biến 


5. Sảm phẩm

 FORMCHECKBOX 
 Rau                                   FORMCHECKBOX 
 Quả                          
  FORMCHECKBOX 
 chè                             

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhân lực:

Danh sách hộ gia đình sản xuất, rau, quả, chè/người lao động trực tiếp sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ/ 

người lao động trực tiếp
	Diện tích

 đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Giấy chứng nhận sức khỏe*

	
	
	
	
	



                    (Ghi chú:* Chỉ thống kê đối với cơ sở sơ chế, chế biến)

2. Sản xuất

2.1. Đất canh tác:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: Thôn…...............xã, (phường)….......………huyện (quận)……..
- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất: …………….……………..
- Kết quả phân tích đất (nếu có): …………….…………….…………….…

- Khu vực sản xuất cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.


2.2. Nguồn nước: 


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……
           - Nước dùng cho sản xuất rau mầm, rau thủy canh: …….………………
- Kết quả phân tích nước tưới (nếu có): ………….…………….………
- Nước dùng trong sơ chế, chế biến:……….…………….…………….
2.3. Quy trình sản xuất:


- Các loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất: …………………………………
- Các quy trình sản xuất:………………………………………………….
3. Sơ chế

3.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực sơ chế, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

3.2  Nước, thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

- Nguồn nước:……….…………….…………….…………….……
- Tên, tình trạng thiết bị, dụng cụ: ……….…………….……
3.3.Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………………
3.4 Quy trình sơ chế:


- Các loại rau, quả, đăng ký sơ chế: ……...……………………………
- Các quy trình sơ chế:  ……….…………….…………….……....
4. Chế biến: 


4.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực  chế biến, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu chế biến …..  m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

4.2 Nước

- Hệ thống nước: ……….…………….…………….…………….……
- Hệ thống hơi nước: ……….…………….…………….…………
- Tiêu chuẩn nước: ……….…………….…………….…………….
4.3 Xử lý chất thải: ……….…………….…………….…………….…
4.4 Thiết bị, dụng cụ chính

	Tên thiết bị/dụng cụ
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4.5 Sử dụng và bảo quản hóa chất: ……….…………….…………
- Các chất phụ gia thực phẩm:……….…………….…………….
-  Hóa chất để khử trùng, tẩy rửa: ……….…………….………
4.6 Phương tiện vệ sinh an toàn lao động: ……….…………….……
4.7 Điều kiện bao gói sản phẩm

- Bao gói: ……….…………….…………….……………...………
- Nhãn: ……….…………….…………….……………...………..

4.8  Quy trình chế biến:

Các loại rau, quả, chè đăng ký: …………………………………………
- Các quy trình chế biến: ………………………………………………….....
5. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  

                                                                             …, ngày…. tháng …. năm…

                                                                                          ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
7. CẤP LẠI CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ
7.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

Bước 2: Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thời gian quy định nêu trên. Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

- Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. 

Bước 3: Trả kết quả:
Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; đường bưu điện; gửi qua fax, email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
7.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn ( 01 bản chính theo mẫu Phụ lục 2 );

b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè (nếu thay đổi so với đăng ký lần đầu) (01 bản chính );

c) Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (đối với những người mới được bổ sung);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến trong các trường hợp quy định tại Điểm d, đ,e, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT).  

đ) Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 14 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT) (01 bản);

e) Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT) (01 bản);

f) Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè của các cơ quan chức năng theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).
7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết: 

a) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT), cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xem xét, đối chiếu hồ sơ gốc tại cơ quan cấp giấy chứng nhận. Thời hạn xem xét cấp lại là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo giấy chứng nhận gốc và đóng dấu “Bản cấp lại”.

b) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ, e, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT), thời gian, trình tự, thời hạn cấp lại giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT).  

 Trong trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A, thời hạn xem xét và cấp lại giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận không thành lập đoàn kiểm tra.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) và Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

7.8. Phí, lệ phí: 

1. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử nghiệm để xác định kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong đất, nước được áp dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện tại phòng thử nghiệm theo Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.

2. Cơ sở xin cấp giấy chứng nhận chịu chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu đất, nước; chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu sản phẩm; chi phí chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè trừ trường hợp ngân sách nhà nước hỗ trợ.

3. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm mẫu trong hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn do cơ quan kiểm tra chi trả; trường hợp cơ quan kiểm tra kết luận cơ sở vi phạm quy định thì cơ sở phải trả chi phí lấy mẫu, thử nghiệm mẫu và chi phí thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu Phụ lục 2);

b) Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn (theo mẫu Phụ lục 3);

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

*Điều kiện chung

Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại các Điều 23 và Điều 25 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

* Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 

1. Điều kiện sản xuất rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hoặc theo các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong VietGAP hoặc các GAP khác.

2. Điều kiện sơ chế rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả trong sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

3. Điều kiện chế biến rau, quả 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-09:2009/BNNPTNT về cơ sở chế biến rau, quả - điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

* Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè 

1. Điều kiện sản xuất chè 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chè búp tươi trong sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm có trong VietGAP hoặc GAP khác nhưng mức giới hạn an toàn không thấp hơn các quy định tại VietGAP.

2. Điều kiện chế biến chè 

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 07: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về sản xuất rau, quả và chè an toàn.

Phụ lục II. 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  59 /2012/TT-BNNPTNT  ngày 09  tháng  11 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                     ………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

(hoặc tên cơ quan được Sở ủy quyền cấp )

1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………
2. Địa chỉ :………………………………………………………………
3. Điện thoại ……..………..Fax …..……………..Email……………....……
4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập:……………......
	Đề nghị Quí cơ quan

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	 FORMCHECKBOX 
 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất: Rau/ quả/ chè

 FORMCHECKBOX 
 Sơ chế: Rau/ quả

 FORMCHECKBOX 
 Chế biến: Rau/ quả/ chè

	Lý do:  FORMCHECKBOX 
 Mất/thất lạc   FORMCHECKBOX 
 Hư hỏng   FORMCHECKBOX 
 Sai sót   FORMCHECKBOX 
 Thay đổi   FORMCHECKBOX 
 Hết hiệu lực   FORMCHECKBOX 
 Bị thu hồi


(Ghi chú: Gạch sản phẩm nào không xin chứng nhận)

5. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến:…………………………………………
6. Có diện tích sản xuất: ..…ha

7. Công suất sơ chế, chế biến: ...…kg/đơn vị thời gian

Hồ sơ gửi kèm:

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục III.

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 

RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ/SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: ...........................................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................
Điện thoại: .........................Fax:........................Email: .............................................
2. Đại diện cơ sở: ...............................................Chức vụ...........................................
Điện thoại.........................................................................................................................

3. Địa chỉ nơi sản xuất/sơ chế/chế biến: .................................................................
Điện thoại: .........................Fax:........................Email: .............................................
Số, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập:..........
..................................................................................................................................
4. Loại hình đăng ký: 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất
                         FORMCHECKBOX 
 Sơ chế


  FORMCHECKBOX 
 Chế biến 


5. Sảm phẩm

 FORMCHECKBOX 
 Rau                                   FORMCHECKBOX 
 Quả                          
  FORMCHECKBOX 
 chè                             

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhân lực:

Danh sách hộ gia đình sản xuất, rau, quả, chè/người lao động trực tiếp sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ/ 

người lao động trực tiếp
	Diện tích

 đất trồng (ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Giấy chứng nhận sức khỏe*

	
	
	
	
	



                    (Ghi chú:* Chỉ thống kê đối với cơ sở sơ chế, chế biến)

2. Sản xuất

2.1. Đất canh tác:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: Thôn…...............xã, (phường)….......………huyện (quận)…
- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất: …………….………
- Kết quả phân tích đất (nếu có): …………….…………….……………

- Khu vực sản xuất cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.


2.2. Nguồn nước: 


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...)
           - Nước dùng cho sản xuất rau mầm, rau thủy canh: …….…………
- Kết quả phân tích nước tưới (nếu có): ………….…………….
- Nước dùng trong sơ chế, chế biến:……….…………….…………….
2.3. Quy trình sản xuất:


- Các loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………
- Các quy trình sản xuất:…………………………………………………
3. Sơ chế

3.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực sơ chế, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

3.2  Nước, thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

- Nguồn nước:……….…………….…………….…………….………
- Tên, tình trạng thiết bị, dụng cụ: ……….…………….……………
3.3.Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………
3.4 Quy trình sơ chế:


- Các loại rau, quả, đăng ký sơ chế: ……...……………………
- Các quy trình sơ chế:  ……….…………….…………….…….
4. Chế biến: 


4.1 Địa điểm, nhà xưởng

- Khu vực  chế biến, cách ly các nguồn gây ô nhiễm …..…..m.

- Diện tích khu chế biến …..  m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

4.2 Nước

- Hệ thống nước: ……….…………….…………….……
- Hệ thống hơi nước: ……….…………….…………….………
- Tiêu chuẩn nước: ……….…………….…………….……
4.3 Xử lý chất thải: ……….…………….…………….………
4.4 Thiết bị, dụng cụ chính

	Tên thiết bị/dụng cụ
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4.5 Sử dụng và bảo quản hóa chất: ……….…………….………
- Các chất phụ gia thực phẩm:……….…………….……………
-  Hóa chất để khử trùng, tẩy rửa: ……….…………….……
4.6 Phương tiện vệ sinh an toàn lao động: ……….…………….………
4.7 Điều kiện bao gói sản phẩm

- Bao gói: ……….…………….…………….……………...………
- Nhãn: ……….…………….…………….……………...…..

4.8  Quy trình chế biến:

Các loại rau, quả, chè đăng ký: ……………………………
- Các quy trình chế biến: ……………………………………………
5. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  

                                                                           …, ngày…. tháng …. năm…

                                                                                          ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)
10. CÔNG NHẬN CÂY ĐÂU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
10.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ). 

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc qua đường Bưu điện. Công chức tiếp nhận xem xét hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả như sau:

- Buổi sáng: Từ 07giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.

Bước 3. Trả kết quả: 

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho người đi đăng ký theo phiếu hẹn.

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
10.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01), 01 bản chính;
b) Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có) (01 bản). 

Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

10.4. Thời hạn giải quyết: Trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Cà Mau.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) Sở NN và PTNT.

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

10.8. Phí, lệ phí: Phí, lệ phí công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (kèm theo biễu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC.

- Mức phí: Thẩm định, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 cây

- Mức lệ phí Cấp giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:  100.000 đồng/01 giấy.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01, Annex 01).

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 18/2012//TT-BNNPTNT

Ngày 26 tháng 4 năm 2012  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………..............................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail……………………

3. Tên giống:............................................

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn………………xã……………huyện……………tỉnh/TP:…………….. 
             

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác):...............

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):........
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

                                                                               Ngày … tháng … năm 20…..

                                                                                    Đại diện đơn vị*

                                                                                    (ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

Annex 01

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness


APPLICATION FOR RECOGNITION SOURCES OF PLANTING MATERIALS 

OF PERENNIAL INDUSTRIAL AND FRUIT CROPS

 To: Department of Agriculture and Rural Development  Provincial/City ……

1.Name of organizations/individuals...................................................................

2. Address:………………Telephone / Fax / E-mail...........................................

Number of identify card (individuals):…………………………………………

3. Names of varieties:

Scientific name:………………………….; Vietnamese name:………………...

4. Administrative positions and geographic on varieties of Industrial and fruit crops:

Hamlet…………Commune………….District………Province/ City................

5. More details for Sources of planting materials: 

- Planted years:...................
- Source of original material cultivars (grafted trees, tree cuttings, tree branches and extract other propagating materia): …………………..
- The situation of growth (height, canopy diameter, pest status and some indicators related to growt): 
- Productivity, quality of varieties (the main criteri): 

 For the Budwood orchards, additional informations follow: 

- Codes of varieties (Elite trees):
- Garden area (m2): 

- Distance in (m x m): 

6. Other related documents attached

- Map orchard;

- Summary of findings or history of cultivation;

- Research results, evaluation or had contests;
- The situation of growth and development of varieties sources;
 We would commit to pay fees for selection and evaluation as prescribed./.
                                                                             (days ... months ... years…...) 
                                                                                  Representative units *
                                                                                   (Signature and stamp) 

(* Individuals must have a photocopy of identify card attached with)

11. CẤP LẠI GIẤY CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
11.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

Tổ chức có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn. 

Bước 2. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: số 49A Hùng Vương, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoặc qua đường Bưu điện. Công chức tiếp nhận xem xét hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Thời gian hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), như sau:

- Buổi sáng: Từ 07giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13giờ 00 phút đến 17giờ 00 phút.

Bước 3. Trả kết quả: 

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thu lệ phí và trả kết quả cho người đi đăng ký theo phiếu hẹn.

11.2. Cách thức thực hiện: Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
11.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận lại (01 bản chính);

b) Bản sao Quyết định lần công nhận gần nhất (01 bản); 

c) Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất (01 bản photocopy).

11.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

11.4. Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật thuộc Sở NN & PTNT tỉnh Cà Mau.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả (một cửa) Sở NN và PTNT.

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

11.8. Phí, lệ phí: Phí, lệ phí công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (kèm theo biễu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC.

- Mức phí: 

+ Thẩm định, công nhận lại cây đầu dòng: 1.400.000 đồng/01 cây

+ Thẩm định, công nhận lại vườn cây đầu dòng: 350.000 đồng/01 giống

- Mức lệ phí Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:  100.000 đồng/01 giấy.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 
- Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

47. CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
47.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 

Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

47.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

47.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

47.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.  Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (01 bản chính theo quy định).

2. Các loại giấy tờ sau ( mỗi loại 01 bản sao chụp):

2.1. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

2.2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20CV trở lên và phải còn thời hạn sử dụng;

2.3. Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá, thuyền viên trên tàu cá hoạt động ở tuyến lộng(gần bờ) và khơi (xa bờ) phải có tên trong sổ danh bạ thuyền viên;

2.4. Bằng thuyền trưởng và bằng máy trưởng đối với các loại tàu sau:

* Công suất từ 20 đến dưới 90CV: Bằng hạng nhỏ.

* Công suất từ 90 đến dưới 400CV: Bằng hạng 5

* Công suất từ 400CV trở lên: Bằng hạng 4

47.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

47.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

47.5. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

47.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu các và hậu cần nghề cá- Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

47.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản.

47.8. Lệ phí: 40.000đ/1 lần cấp.

47.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

47.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

1) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m hoặc tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV thực hiện theo Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

2) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng.

3) Có Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.

4) Có Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành của Bộ Thuỷ sản.

5) Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản và quy định của UBND cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản.

Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

1. Nghiêm cấm các nghề như: te, trủ, xiệp, đáy khai thác trong vùng nước có độ sâu từ 05 mét trở vào bờ (độ sâu tính khi thủy triều thấp nhất, tương đương với khoảng cách từ bờ ra 3 hải lý).

2. Thời gian cấm khai thác: Mọi thời điểm trong năm. 

3. Nghiêm cấm hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề đáy, trong khoản thời gian từ 01/04 đến 30/06 hàng năm thuộc ngư trường tỉnh Cà Mau.

47.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về ban hành Quy chế Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức cá nhânViệt Nam trên các vùng biển.

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Nghị định Số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
Phụ lục 8: (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
............,  ngày ........tháng.........năm .......
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 
Kính gửi :  .................................................................

 Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:


Số chứng minh nhân dân:


Nơi thường trú:


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:  

Tên tàu: .........................................; Loại tàu


Số đăng ký tàu:


Năm, nơi đóng tàu:


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)..................., ngày cấp............................,nơi cấp


Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất

định mức

( CV )
	Ghi chú

	No 1
	 
	 
	 
	 

	No 2
	 
	 
	 
	 

	No 3
	 
	 
	 
	 


Ngư trường hoạt động


Cảng, bến đăng ký cập tàu:


Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:


Tên đối tượng khai thác chính:


Mùa khai thác chính: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm


Mùa khai thác phụ: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm


Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm:


Phương pháp bảo quản sản phẩm:


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (Chủ tàu)
48. CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN DO THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP.

48.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 

Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

48.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

48.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

48.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản (01bản chính).

2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (01bản sao có công chứng); hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.( 01 bản sao).

3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (01 bản chính).

4. Giấy phép khai thác thủy sản củ hoặc đã được gia hạn 03 lần (01 bản chính).

48.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

48.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

48.5. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

48.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và hậu cần nghề cá-Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

48.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản.

48.8. Lệ phí: 40.000đ/1 lần cấp.

48.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản.

48.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động.

- Do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép.

48.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định Số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai hác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
............,  ngày........ tháng........ .năm.......

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi :.....................................................................................

Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:


Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:


Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp..................,nơi cấp


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp ngày....... tháng..... năm......; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng..... năm........

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Người làm đơn (chủ tàu)
49. CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
49.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 

Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

49.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

49.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

49.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản (01bản chính).

2. Giấy khai báo bị mất (Đơn cớ mất viết tay) Giấy phép khai thác thủy sản có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc Công an, Đồn Biên phòng nơi bị mất, trường hợp nếu bị mất (01bản chính).

3. Hoặc Giấy phép khai thác thủy sản cũ (trường hợp bị rách nát, hư hỏng trong quá trình sử dụng).

4. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (01 bản sao có công chứng).

49.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

49.4.Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

49.5. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

49.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và hậu cần nghề cá-Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

49.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản.

49.8. Lệ phí: 20.000đ/ 1 lần cấp.

49.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản 

49.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép:

- Giấy phép củ bị rách nát trong quá trình sử dụng.

- Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi quản lý tàu cá xác nhận.

49.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Nghị định Số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
............,  ngày........ tháng........ .năm.......

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi :.....................................................................................

Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:


Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:


Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp..................,nơi cấp


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp ngày....... tháng..... năm......; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng..... năm........

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Người làm đơn (chủ tàu)
 
50. GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN.

50.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau, địa chỉ: số 20A – đường Nguyễn Tất Thành – Phường 8 – TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 07h00 đến 11h00.

- Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Người đại diện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau theo địa chỉ và thời gian quy định như trên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: 

Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

50.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

50.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

50.3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép (01bản chính).

2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (01bản sao chụp).

50.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

50.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

50.5. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

50.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và hậu cần nghề cá- Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

50.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thủy sản

50.8. Lệ phí: 20.000đ/1 lần cấp.

50.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép.

50.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

50.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư Số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Nghị định Số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.
Phụ lục 9: (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
............,  ngày........ tháng........ năm.........
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi:..............................................................................

Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:


Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:


Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có).................., ngày cấp............................., nơi cấp


Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........ tháng......... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng...... năm........

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ....... để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

                                                           Đại diện chủ tàu
59. CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.

59.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước1: Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật liên hệ đến Chi cục Bảo vệ thực vật, địa chỉ: Số 172, đường Lâm Thành Mậu, phường 4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hướng dẫn và nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ):

+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h00.

+ Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật theo thời gian nêu trên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể một lần để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Hành chính, Chi cục Bảo vệ thực vật, địa chỉ Số 172, đường Lâm Thành Mậu, phường 4, TP Cà Mau. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền (viết tay và có chữ ký) của người ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

59.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
59.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

59.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 Ban hành qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

b) Bản photocopy Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu);

c) Bản sao hợp pháp hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật;

d) Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng.

59.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
59.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

59.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

59.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

59.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.
59.8. Lệ Phí: Không.
59.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. 

59.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Vận chuyển khối lượng thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật từ 1000kg/xe trở lên.

2. Người vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.

a) Người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng phải hiểu rõ tính chất nguy hiểm của thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật như: độc hại, dễ cháy, dễ nổ, ăn mòn và phải biết xử lý sơ bộ khi sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.

b) Người điều khiển phương tiện vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật ngoài các chứng chỉ về điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định hiện hành của Nhà nước còn phải có Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. 

c) Người áp tải hàng bắt buộc phải được huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. 

3. Bao bì, thùng chứa hoặc container chứa thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình vận chuyển.

a) Phải được làm bằng các vật liệu dai, bền, ít thấm nước;

b) Phải dán biểu trưng nguy hiểm với đầu lâu, xương chéo màu đen trên nền trắng trong hình vuông đặt lệch. Kích thước của biểu trưng nguy hiểm dán trên mỗi thùng đựng thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật là 100mm x 100mm và dán trên container là 250mm x 250mm theo mẫu quy định tại khoản 1, mục II, Phụ lục 5 của  Thông tư; 

c) Phải có báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật, màu vàng cam, ở giữa ghi Mã số Liên hợp quốc (UN), kích thước báo hiệu nguy hiểm là 300mm x 500mm theo mẫu quy định tại khoản 2, mục II, Phụ lục 5 của Thông tư này, vị trí ở phía dưới biểu trưng nguy hiểm. 

4. Phương tiện vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. 

a) Các phương tiện vận tải thông thường được các cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành để vận chuyển hàng hóa thì được chuyên chở thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.

b) Phương tiện chuyên chở thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật sau:

-  Không dùng xe rơ móc để chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật; 

- Có dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật khi vận chuyển;

- Có mui, bạt che phủ kín, chắc chắn toàn bộ khoang chở hàng đảm bảo không thấm nước trong quá trình vận chuyển. 

c) Phương tiện chuyên chở thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật được xếp cuối cùng của mỗi chuyến phà, nếu bến phà không có phà chuyên dùng cho loại hàng nguy hiểm.

d) Phương tiện chuyên chở các thùng chứa thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải được dán biểu trưng nguy hiểm của loại nhóm hàng đang vận chuyển. Kích thước của biểu trưng nguy hiểm dán trên phương tiện là 500mm x 500mm. Vị trí dán biểu trưng nguy hiểm ở hai bên và phía sau phương tiện. 

59.11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 Ban hành qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
PHỤ LỤC 10: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂNTHUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN

THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi:…………………………………………………….

Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép…………………………………………………...

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại  ……………………………Fax…………………………………………

Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …………ngày…..tháng ……năm………...

Đăng ký kinh doanh số………………………ngày…….tháng …….năm………….

tại……………………………………………………………………………………

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng……………………………………

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh…………………

CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………….

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” cho phương tiện… (ghi rõ trọng tải ô tô, biển kiểm soát, tên người điều khiển phương tiện) được vận chuyển … (ghi rõ loại, nhóm thuốc bảo vệ thực vật, trọng lượng hàng).

Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

........., ngày..........tháng .......năm...........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

92. CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

92.1.Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:
Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm của chúng) liên hệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau (số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Thời gian hướng dẫn và nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Nộp hồ sơ:  


Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau theo thời gian quy định hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.

 + Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận ghi vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân đem theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, theo thời gian ghi trong phiếu hẹn. Trường hợp uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định pháp luật (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (đối với tổ chức).

92.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước.

92.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
92.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu Phụ lục 9) 01 bản;

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý hiếm đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp; bản phô tô công chứng hoặc chứng thực nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện). 

- Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu.

- Bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại (ban hành kèm theo Thông tư 01/2012).
92.3.2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
92.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
92.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .

92.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Chi cục Kiểm lâm . 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra-Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Phòng Quản lý bảo vệ rừng.

92.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển đặc biệt.

92.8.  Phí, lệ phí: Không.

92.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Phụ lục 9, TT 25/2011/TT-BNNPTNT).
92.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

92.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và PTR theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

- Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Phụ lục 09: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt


Kính gửi: ..........................................................................................

1. Tên cá nhân, Tổ chức.........................................................................................

2. Địa chỉ................................................................................................................

3. Đề nghị được vận chuyển...................................................................................

Nơi đi......................................................................................................................

Nơi đến...................................................................................................................

4. Mục đích vận chuyển..........................................................................................

5. Chủng loại ..........................................................................................................

Nguồn gốc...............................................................................................................

6. Số lượng:....................................................Khối lượng.......................................

7. Phương tiện vận chuyển....................................................................................

8. Thời gian vận chuyển.........................................................................................

                                                                      ........ngày        tháng        năm ..... 

                                                                                     Người đề nghị 

                                                                                  (Ký và ghi rõ họ, tên) 







-(*) Kích thước cá thể (đối với thuỷ sản giống)/Dạng sản phẩm (đối với sản phẩm thuỷ sản)


- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;





Dấu 


của cơ quan Kiểm dịch động vật
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